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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17 T2, 

Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

     (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
         Câu 1: ( 04 điểm)

Hãy phân tích  hệ thống cơ quan xét xử của Nhà nước của Việt Nam 

Câu 2: (6.0 điểm)   
Nhận định đúng/ sai ? giải thích tại sao ?   
a) Ngoài mục đích là nuôi bộ máy Nhà nước, thuế còn dùng vào mục đích phát triển kinh tế và xã hội. 

b) Cá nhân từ đủ 12 tuổi phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động (được tự mình giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động) 

c) Cùng với Nhà nước, pháp luật bao giờ cũng mang bản chất giai cấp.

d) Quy phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

e) Công dân từ đủ 18 tuổi được quyền ứng cử vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. 
f) Lịch sử Nhà nước và pháp luật đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
      (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17T2,  

Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: __60 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Hãy phân tích  hệ thống cơ quan xét xử của Nhà nước của Việt Nam
	4,0

	
	
	Đây là cơ quan có tính đặc thù, chúng thuộc cơ quan tư pháp của nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quan quyền lực nhà nước, nhưng hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

- Hệ thống cơ quan xét xử ở Việt Nam gồm có:  
- Hệ thống tòa án nhân dân bao gồm:

+ Tòa án nhân dân Tối cao;

+ Tòa án nhân dân ở địa phương

 Tòa án nhân dân ở địa phương gồm có: Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các cấp tương đương, 
Tòa án nhân dân cấp huyện và các cấp tương đương

- Hệ thống Tòa án quân sự bao gồm:

+ Tòa án quân sự Trung ương;

+ Tòa án quân sự Quân khu; Tòa án quân sự Khu vực và Quân chủng

Nhiệm vụ, thẩm quyền, chức năng của tòa án nhân dân các cấp được quy định cụ thể trong luật Tổ chức và hoạt động tòa án nhân dân.
	0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

	2
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích:
	6.0

	
	a
	Đúng

Bởi vì: thuế ngoài dùng vào việc nuôi sống bộ máy nhà nước, nó cũng được dùng để điều tiết các chính sách xã hội như xây dựng trường học, bệnh viện…
	0.5

0.5

	
	b
	Sai  

Bởi vì: theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 thì cà nhân (công dân) từ đủ 15 tuổi đã phát sinh trách nhiệm trong quan hệ lao động 
	.05

0.5

	
	c
	Đúng.

Bởi vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng thời thực hiện mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội về chính trị, kinh tế và tư tưởng. Còn pháp luật là công cụ để trấn áp sự phản kháng của giai cấp.
	0.5

0.5

	
	d
	Đúng 

Bởi vì: Trong hệ thống pháp luật của một nhà nước, quy phạm pháp luật là phần tử nhỏ nhất, tạo nên hệ thống pháp luật…
	0.5

0.5

	
	e
	Sai 

Bởi vì: Theo quy định tại Hiến pháp thì công dân từ đủ 21 tuổi mới có quyền  ứng cử vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước Việt Nam
	0.5

0.5

	
	f
	 Đúng. 

Bởi vì: theo Chủ nghĩa Max về ngồn gốc và quá trình hình thành của nhà nước thì xã hội đã trải qua 03 lần phân công lao động xã hội gồm (Phân công lao động xã hội lần thứ nhất: chăn nuôi tách khỏi trồng trọt và làm xuất hiện chế độ tư hữu/ Phân công lao động xã hội lần thứ hai: thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp/ Phân công lao động xã hội lân thứ ba: xuất hiện tầng lớp thương nhân và nghề thương mại) 
	0.5
0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



   (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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